CHƯƠNG 1

Câu 1: Chủ nghĩa Mác - Lênin là hệ thống quan điểm lý luận và học thuyết do ai sáng lập, bổ sung và phát triển?
 	 A. Mác, Ph. Ăngghen và Hêghen	B. Mác, Ph. Ăngghen	
 	  C. Mác - V.I. Lênin	                                      D. Mác, Ph. Ăngghen và V.I. Lênin
Câu 2: Chọn câu đúng nhất.
A. Hàng hóa là sản phẩm của lao động, có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi, mua bán
B. Hàng hóa là sản phẩm của lao động để thỏa mãn nhu cầu của con người
C. Hàng hóa là sản phẩm được bán trên thị trường
D. Hàng hóa là sản phẩm để trao đổi mua bán với người khác
Câu 3: Chủ nghĩa Mác - Lênin có những bộ phận cấu thành nào?
A. Triết học Mác – Lênin	
B. Triết học Mác – Lênin, Kinh tế chính trị Mác – Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học
C. Triết học Mác – Lênin và Kinh tế chính trị Mác – Lênin 
D. Kinh tế chính trị Mác – Lênin và Chủ nghĩa xã hội khoa học.
Câu 4: Một bộ phận của giá trị mới dôi ra ngoài giá trị sức lao động do công nhân làm thuê tạo ra và bị nhà tư bản chiếm không được gọi là?
A . Giá trị của hàng hóa
B. Giá cả của hàng hóa 
C. Giá trị sử dụng của hàng hóa
D. Giá trị thặng dư
Câu 5: Là một quá trình phản ánh tích cực, tự giác và sáng tạo thế giới khách quan vào bộ óc con người trên cơ sở thực tiễn, nhằm sáng tạo ra những tri thức về thế giới khách quan được gọi là?
A. Vật chất
B. Thực tiễn
C. Ý thức
D. Nhận thức
Câu 6: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là lãnh đạo nhân dân lao động đấu tranh:
A. Xóa bỏ chế độ tư bản chủ nghĩa	
B. Xóa bỏ mọi chế độ áp bức bóc lột
C. Xây dựng xã hội mới - xã hội Xã hội chủ nghĩa  
D. Tất cả các đáp án của câu này đúng 
Câu 7: V.I.Lênin đưa ra định nghĩa về vật chất: “Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong …… , được …… của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào ……”. Hãy chọn từ điền vào chỗ trống để hoàn thiện nội dung của định nghĩa nêu trên:
	A. Ý thức  
	B. Cảm giác
	C. Nhận thức  
    D. Tư tưởng
Câu 8: Chọn ý đúng nhất
	A. Tồn tại khách quan, phụ thuộc vào cảm giác và ý muốn của con người
	B. Tồn tại chủ quan, phụ thuộc vào cảm giác và ý muốn của con người
	C. Tồn tại khách quan, không phụ thuộc vào cảm giác và ý muốn của con người
	D. Tồn tại chủ quan, không phụ thuộc vào cảm giác và ý muốn của con người
Câu 9: Quy luật giá trị chỉ ra rằng: Sản xuất và trao đổi hàng hoá phải dựa trên cơ sở nào ?
	A. Hao phí sức lao động xã hội cần thiết
	B. Nguồn tài nguyên
     C. Nguồn nhân lực
	D. Thuận mua, vừa bán
Câu 10: Trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – Lênin, bộ phận nào đóng vai trò giúp nhận thức đúng đắn giới tự nhiên, xã hội và tư duy đồng thời còn đóng vai trò là lý luận về phương pháp biến đổi và cải tạo thế giới?
	A. Triết học Mác – Lênin
	B. Kinh tế Chính trị
	C. Chủ nghĩa xã hội khoa học	
	D. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
Câu 11: Điền vào chỗ trống để có nội dung đúng: Giá trị của hàng hóa là ….…. của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa. 
A. Tiền đầu tư
B. Lao động xã hội cần thiết
C. Máy móc, nhà xưởng
D. Lao động
Câu 12: Trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – Lênin, bộ phận nào nghiên cứu những quy luật chuyển biến từ xã hội tư bản chủ nghĩa lên xã hội xã hội chủ nghĩa và phương hướng để giai cấp vô sản và nhân dân lao động thực hiện xây dựng xã hội mới. 
A. Triết học Mác – Lê nin
B. Kinh tế chính trị Mác – Lê nin
C. Chủ nghĩa xã hội khoa học
D. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng.
Câu 13: Theo chủ nghĩa duy vật biện chứng: " ...... là một phương thức tồn tại của vật chất, bao gồm tất cả mọi sự thay đổi và mọi quá trình diễn ra trong vũ trụ kể từ sự thay đổi vị trí đơn giản cho đến tư duy"
A. Liên hệ
B. Đứng im
C. Phát triển
D. Vận động
Câu 14: Mỗi sự vật, hiện tượng trong quá trình phát triển có :
	A. Một mối liên hệ    		
	B. Có vô vàn các mối liên hệ
	C. Chỉ có một số các mối liện hệ     	
	D. Tùy vào sự vật, hiện tượng đó là gì
Câu 15: Theo Ph. Ăngghen, hình thức vận động đặc trưng của xã hội loài người là hình thức nào?
	A. Vận động cơ học
	B. Vận động hóa học
	C. Vận động sinh học
	D. Vận động xã hội
Câu 16: Ưu điểm của sản xuất hàng hóa so với hình thức sản xuất tự cung tự cấp là:
A. Sản phẩm được sản xuất ra để bán trên thị trường
B. Có chế độ tư hữu làm cho những người sản xuất có quyền trao đổi sản phẩm
C. Thúc đẩy cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động xã hội, tạo ra nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu xã hội
D. Các hình thức trang trại nông nghiệp hình thành.
Câu 17: Sự kiện nào mở ra thời kỳ mới của lịch sử nhân loại, thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới, hiện thực hóa lý luận về chủ nghĩa xã hội?
A. Cách mạng tháng 10 Nga 1917
B. Cách mạng tháng 8 năm 1945
C. Tuyên ngôn đảng cộng sản năm 1848
D. Chiến tranh thế giới thứ II kết thúc năm 1945
Câu 18: Sự kiện nào mở ra thời kỳ mới của lịch sử nhân loại, thời kỳ quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên toàn thế giới, hiện thực hóa lý luận về chủ nghĩa xã hội? 
A. Cách mạng tháng 10 Nga 1917
B. Cách mạng tháng 8 năm 1945
C. Tuyên ngôn đảng cộng sản năm 1848
D. Chiến tranh thế giới thứ II kết thúc năm 1945 
Câu 19: Câu tục ngữ: "Kiến tha lâu cũng đầy tổ" thể hiện nội dung quy luật nào trong các quy luật cơ bản của triết học Mác- Lênin?
      A. Quy luật lượng- chất
       B. Quy luật mâu thuẫn
       C. Quy luật phủ định của phủ định
       D. Quy luật tự nhiên
Câu 20: Đáp án nào bên dưới có nội dung phù hợp nhất với quy luật phủ định của phủ đinh trong triết học của chủ nghĩa Mác - Lênin?
	A. Con hơn cha là nhà có phúc	
	B. Nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm
	C. Chị ngã em nâng
	D. Đời cha ăn mặn đời con khát nước

Câu hỏi thảo luận:
Phân tích đặc điểm và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân theo quan điểm của Chủ nghĩa Mác – Lênin. Liên hệ với thực tiễn Việt Nam. Trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, bản thân sinh viên cần chuẩn bị gì để sẵn sàng tham gia vào thị trường lao động sau khi tốt nghiêp.
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